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Chương 1: SỐ HỮU TỈ
BÀI 1: TẬP HỢP  CÁC SỐ HỮU TỈ
    Môn học: Toán ; lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
- Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ .
- Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.
2.Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực đặc thù môn Toán: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Biểu diển được một số hữu tỉ trên trục số.
- So sánh được hai số hữu tỉ.
- Viết được một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.
3.Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG (5’)
a) Mục tiêu:
- HS ôn lại các tập hợp số đã học.
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề:
+ “ Chúng ta đã được học những tập hợp số nào?”
GV chiếu slide bản đồ minh họa các tập hợp số đã học:
+ “ Phép cộng, phép trừ, phép nhân hai số nguyên có kết quả là một số nguyên. Theo em, kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b () có phải là một số nguyên không?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi tên, cũng như hiểu rõ hơn về tập hợp các số hữu tỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”. 


2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40’)

Hoạt động 2.1: Số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về số hữu tỉ thông qua việc viết các số đã cho dưới dạng một phân số.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức HĐKP1, Thực hành 1, Vận dụng 1
theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.


HĐKP1: ; ; 
Kết luận:


Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số , vớia,bb#0
Các phân số bẳng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ.
Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là .
Nhận xét: Mỗi số nguyên là một số hữu tỉ.
Thực hành 1:


Các số -0,33; 0; ; 0,25 là các số hữu tỉ. 0,33=:
Vận dụng 1:

a) 2,5 kg đường = kg đường.


b) 3,8 m = m.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện HĐKP1 viết các số vào vở.
- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức khái niệm số hữu tỉ.
1-2 HS đọc phần kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu đọc Ví dụ 1, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:Có thể viết bao nhiêu phân số bằng các số đã cho?
- GV dẫn dắt để HS rút ra nhận xét:
+  Có vô số phân số bằng các phân số đã cho.
+ Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ.
- GV lưu ý HS kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là .
- GV đặt vấn đề:
Vậy số nguyên có phải là một số hữu tỉ không?
HS trao đổi và rút ra nhận xét như trong SGK.
- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.
(HS viết được các số đã cho dưới dạng phân số và giải thích được vì sao các số đó là các số hữu tỉ)
HS nhận xét, GV đánh giá
- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vửa học vào thực tiễn thông qua việc viết số đo các đại lượng đã cho dưới dạng  với  để hoàn thành Vận dụng 1.
HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu.
Lớp nhận xét, GV sửa bài chung trước lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm số hữu tỉ, kí hiệu và lưu ý.

Hoạt động 2.2: Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS so sánh được hai số hữu tỉ.
- HS biết sử dụng phân số để so sánh hai số hữu tỉ.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức HĐKP2, Thực hành 2
theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
HĐKP2:

a) Có: 2
b)  i) Có 0oC > -0,5oC
     ii) 12oC > -7oC
Kết luận
+ Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có: hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y.
+Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.
+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.
Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
Thực hành 2:


a) +)  Có:

    +) Có:
b)

+ Số hữu tỉ dương: ; 5,12

+ Số hữu tỉ âm:   .

+ Số không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.
HS trả lời, GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:
Trong các số hữu tỉ đã cho, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?
- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ 2 để hiểu kiến thức.
- HS thực hành nhận biết số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số không là số hữu tỉ dương cũng không lả số hữu tỉ âm và dùng phân số để so sánh hai số hữu tỉ thông qua đọc, hoàn thành Thực hành 2 .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
Hoạt động 2.3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
a) Mục tiêu:
- Qua việc ôn lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số, HS có cơ hội trải nghiệm để biết cách biễu diển số hữu tỉ trên trục số.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức HĐKP3, Thực hành 3 theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

a) 

b) Điểm A biểu diễn số hữu tỉ:
Kết luận
+ Trên trục số, mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm. Điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.
+ Với hai số hữu tỉ bất kì x, y nếu x < y thì trên trục số nằm ngang, điểm x ở bên trái điểm y.

a) Các điểm M, N, P trong hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ:

b) Biểu diễn các số hữu tỉ: 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.
HS trả lời, GV chốt kiến thức:
Tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số.
- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp nhóm 3 Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 để hiểu kiến thức.
- HS trao đổi nhóm thực hành nhận biết các điểm đã cho trên trục số biểu diễn các số hữu tỉ nào và mỗi HS tự thực hiện việc biểu diển các số hữu tỉ trên trục số thông qua việc hoàn thành Thực hành 3.
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
Hoạt động2.4: Số đối của một số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm nhận biết số đối của một số hữu tỉ.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức HĐKP4, Thực hành 4  theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
HĐKP4: Điểm và trên trục số cách đều và nằm về hai phía điểm gốc O.
Kết luận:
+ Hai số hữu tỉ có điểm biểu diễn trên trục số và cách đều và nằm về hai phía điểm gốc O là hai số đối nhau, số này là số đối của số kia.
+ Số đối của số hữu tỉ x kí hiệu là -x.
* Nhận xét:
a) Mọi số hữu tỉ đều có một số đối.
b) Số đối của số 0 là số 0.
c) Với hai số hữu tỉ âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.
* Chú ý: Số đối của 
Thực hành 4  Số đối của các số 7;  0;  lần lượt là: -7; ; 0,75; 0 ; .
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP4.
HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá:
GV cần lưu ý cho HS về số đối của hỗn số: Số đối của  là  và ta viết là .
- GV dẫn dắt, chốt kiến thức, HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
- HS thực hành tìm số đối của mỗi số hữu tỉ và vận dụng kĩ năng tổng hợp để giải quyết vấn để thực tiễn liên quan đển số hữu tỉ.thông qua việc hoàn thành Thực hành 4.
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (20’)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT1,2,3,4 sgk
Bài 1 :

 
 
Bài 2:
a) 

Các phân số biểu diễn số hữu tỉ  là: .
b) 


Bài 3 :
c) 
các điểm A<B<C trong hình 8 lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ:  .
 

b)Biểu diễn các số hữu tỉ 

 
Bài 4.
a)

+ Các sỗ hữu tỉ dương :

+ Các số hữu tỉ âm : 

+ Số không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương.

b) Các số trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là :
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1 : Hoàn thành BT1
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.
Nhiệm vụ 2 : Hoàn thành BT2
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV mời 2 HS trình bày giơ tay trình bày bảng.
- Các HS dưới lớp hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
Nhiệm vụ 3 : Hoàn thành BT3
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.
- GV mời 2 HS trình bày bảng. Các HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.
- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.
Nhiệm vụ 4 : Hoàn thành BT4
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT4 theo cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV mời 2 HS trình bày bảng. Các HS khác nhận xét, sửa chữa, bổ sung.
- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại câu trả lời của HS; nhận xét tinh thần tham gia HĐ trả lời của HS.
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).
4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG (22’)
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. HS biết thêm về độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập Vận dụng 2, BT 7 sgk, các BT Trắc nghiệm
Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:
a. N;    b. N*;        c. Q;   d. R 	
Câu 2: Chọn câu đúng:




a.  ;  b. ;    c.  ;      d. 
Câu 3. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm:
a. 



;     b.;        c.;     d.

Câu 4. Với điều kiện nào của b thì phân số , a ∈ Z là số hữu tỉ?
a. b ∈ Z; b ≠ 0         b. b ≠ 0        c. b ∈ Z        d. b ∈ N; b ≠ 0
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
Vận dụng 2.  Phát biểu của bạn Hồng sai. Vì -4,1 < -3,5.
Bài 7.
a) Có : -10,5 < -8,6 < -8,0 < -7,7
Vậy rãnh Philippine có độ cao cao hơn rãnh Peurto Rico
b) Có : -7,7 > -8,0 > -8,6 > -10,5
Vậy rãnh Romanche có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên.
BT trắc nghiệm
Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:
b. N;    b. N*;        c. Q;   d. R 	
Lời giải : Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 
Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N. 
Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N* 
Đáp án cần chọn là: c
Câu 2: Chọn câu đúng:




a.  ;  b. ;    c.  ;      d. 
Lời giải: Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q Do đó N ⊂ Q suy ra a đúng. 
Đáp án cần chọn là: a
Câu 3. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm:
b. 



[bookmark: _Hlk106718288];     b.;        c.;     d.







         Lời giải: Ta có: > 0 ; = >0 ; = >0; < 0 Vậy số hữu tỉ âm là . 
Đáp án cần chọn là: d

Câu 4. Với điều kiện nào của b thì phân số , a ∈ Z là số hữu tỉ?
a. b ∈ Z; b ≠ 0         b. b ≠ 0        c. b ∈ Z        d. b ∈ N; b ≠ 0

Lời giải: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số , với a,b ∈ Z, b ≠ 0 
Đáp án cần chọn là: a

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm  hoàn thành bài tập Vận dụng 2 (SGK -tr9) và bài 7 (SGK-tr10).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3’)
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành các bài tập 5, 6 (SGK-tr10)+ các bài tập trong SBT
- Soạn bài 2. Các phép tính số hữu tỉ




















	
	Ngày 10 tháng 9 Năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Võ Đinh Luật
Tổ chuyên môn: Toán-KHTN-Tin-CN


Chương 1: SỐ HỮU TỈ
      Bài 2: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ
                Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán ; lớp: 7
                  Thời gian thực hiện: (4 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
- Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép công để tính một cách hợp lí.
- Giải quyết được vấn đề thực thực tiễn gắn với việc thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học.Các năng lực này thể hiện thông qua:
- Nhận xét, đánh giá yêu cầu bài tập và hình thành bài giải.
- Lựa chọn phương pháp thích hợp trong thực hiện tính nhanh, tính nhẫm, tính hợp lý.
- Phân tích, lập luận tìm lời giải khi giải quyết bài toán ứng dụng thực tiễn.
3. Phẩm chất:Chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực
· Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao
· Trách nhiệm ý thức , tích cực thực hiện nhiêm vụ
· Trung thực khi nhận xét đánh giá kết quả bài làm của bạn
II- THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia khoảng.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG (10’)
a- Mục tiêu
- HS ôn lại các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số đã học ở lớp 6.
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập
b-Nội dung hoạt động   BT: 
c-Sản phẩm
Bài tập khởi động: == =1
d-Tổ chức hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  thực hiện các yêu cầu sau:
1)Nêu lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu; khác mẫu
2)Nêu lại các quy tắc nhân hai phân số; chia hai phân số.
3) Giải bài tập khởi động : Tính nhanh 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm đôi thực hiên 3 yêu cầu trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút, Hs trình bày yêu cầu
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt các quy tắc.
Giới thiệu nội dung bài mới
2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (90’)
Hoạt động 2.1: CỘNG , TRỪ HAI SỐ HỮU TỈ
a- Mục tiêu
- Hs thực hiện cộng, trừ hai số hữu tỉ.
- Vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn
b-Nội dung hoạt động
Hs: Thực hiện bài tập khám phá 1, các bài tập thực hành 1,2
GV: nhận xét , đánh giá kết quả 
c-Sản phẩm
Khả năng phân tích và  trình bày bài giải ứng dụng thực tiễn của học sinh
Bài giải về cộng, trừ các số hữu tỉ
Khám phá 1:
Độ sâu  so với mực nước biển khi đó của thiết bị lặn  là :


Quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ: Để cộng, trừ hai số hữu tỉ, ta có thể viết chúng  dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số
VD 1: SGK/11
Thực hành 1: 
a)
b) ….
Thực hành 2: Nhiệt độ trong kho khi đó là – 5,8 –   = …
d-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1
1)Giải bài tập khám phá 1 /SGK11
2)Nêu quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4  thực hiện các nhiệm vụ 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Đại diện nhóm 1: trình bày yêu cầu 1)
Đại diện nhóm 2 : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt quy tắc.
GV cho học sinh quan sát ví dụ: Thực hiện phép tính
a)(– 0,25 ) – 
Hỏi 1: Viết – 0,25 dưới dạng phân số?
Hỏi 2:Để cộng 2 phân số khác mẫu ta làm thế nào?
Hỏi 3: Cho biết mẫu chung?
Hỏi 4: Quy đồng?
Hỏi 5: Để cộng 2 phân số cùng mẫu ta làm thế nào?
Gv cùng Hs hoàn tất bài a
GV yêu cầu 1Hs  lên bảng giải bài b)
b)
Nhiệm vụ 2 
1)Giải bài tập thực hành 1
2)Giải bài tập thực hành 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi  thực hiện các nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm đôi thực hiên nhiệm vụ 2 trong 4 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 4 phút
Hs 1 : trình bày yêu cầu 1)
Ha 2: Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Hoàn chỉnh bài giải.
Cho Hs củng cố quy tắc
Hỏi: Muốn cộng , trừ hai số hữu tỉ ta có thể làm thế nào?

Hoạt động 2.2: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG  SỐ HỮU TỈ
a- Mục tiêu
- Hs nắm được tính chất phép cộng số hữu tỉ.
-Hs vận dụng tính chất phép cộng trong tính hợp lý.
- Vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn
b-Nội dung hoạt động
Hs: Phát biểu tính chất phép cộng hai số hữu tỉ.
Hs: Vận dụng tính chất giải các bài tập khám phá 2, thực hành cũng như vận dụng
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . Chốt tính chất
c-Sản phẩm
Khả năng phân tích và  trình bày bài giải ứng dụng thực tiễn của học sinh
Bài giải về tính nhanh, tính hợp lí
Tính chất của phép cộng số hữu tỉ x,y Q
Giao hoán: x + y = y+ x
Kết hợp (x + y  )+z = x + (y + z )
Cộng với 0 : x + 0 = 0 + x = x
Khám phái 2:
a)
=+==1
b)==0 + 1=1
Ví dụ 2 SGK/12
Thực hành 3 

== -1 + 1 + =
Vận dụng 1: 
Lượng cà phê tồn kho sau 6 tuần: 32 + 18,3 –18,5 – 5 – 12 – =….
d-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1
1)Nêu lại các tính chất của phép cộng phân số
2).Giải bài tập khám phá 2
3)Rút ra nhận xét về 2 cách giải trong bài tập khám phá 2Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4  thực hiện các nhiệm vụ 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Đại diện nhóm 3: trình bày yêu cầu 1)
Đại diện nhóm 4 : Trình bày yêu cầu 2)
Đại diện nhóm 5: Trình bày yêu cầu 3)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt tính chất phép cộng số hữu tỉ.
GV cho học sinh quan sát ví dụ 2 SGK/12
Nhiệm vụ 2 
1)Giải bài tập thực hành 3
2)Giải bài tập vận dụng 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 4 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 4 phút
1 Hs : trình bày yêu cầu 1)
1 Hs : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Hoàn chỉnh bài giải.
Cho Hs củng cố tính chất
Hỏi 1: Nêu lại tính chát của phép cộng số hữu tỉ
Hỏi 2: Tính chất thường được sử dụng cho các dạng toán nào?

Hoạt động 2.3: PHÉP NHÂN  SỐ HỮU TỈ
a- Mục tiêu
-Hs thực hiện được phép nhân số hữu tỉ.
- Vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn
b-Nội dung hoạt động
Hs:Nêu được quy tắc nhân hai số hữu tỉ
Hs:Thực hiện các bài tập khám phá, thực hành, vận dụng .
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . Chốt quy tắc
c-Sản phẩm
Khả năng phân tích và  trình bày bài giải ứng dụng thực tiễn của học sinh
Bài giải về thực hiện tính nhân các số hữu tỉ
Nhân hai số hữu tỉ
Cho x, y Q; x =; y = 
x.y = 
Khám phá 2: Nhiệt độ ở Sapa váo buổi chiều 0C
GV cùng học sinh giải bài tập VD3; VD4 SGK/13
Thực hành 4: SGK/12
a)
b) )

d-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1
1)Giải bài tập khám phá 3SGK/13
2)Nêu quy tắc nhân hai số hữu tỉ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4  thực hiện các nhiệm vụ 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Đại diện nhóm 5: trình bày yêu cầu 1)
Đại diện nhóm 6 : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt quy tắc nhân hai số hữu tỉ.
Nhiệm vụ 2 
Giải bài tập thực hành 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút 2 Hs : lên bảng giải
Hs khác quan sát chuẩn bị nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả bài giải của học sinh. Hoàn chỉnh bài giải.
Cho Hs củng cố quy tắc

Hoạt động 2.4: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN   SỐ HỮU TỈ
1- Mục tiêu
- Hs nắm được tính chất phép nhân số hữu tỉ.
-Hs vận dụng tính chất phép cộng ,nhân trong tính hợp lí.
- Vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn
2-Nội dung hoạt động
Hs: Phát biểu tính chất phép nhân số hữu tỉ.
Hs: Vận dụng tính chất giải các bài tập khám phá 4, thực hành cũng như vận dụng
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . Chốt tính chất
3-Sản phẩm
Khả năng phân tích và  trình bày bài giải ứng dụng thực tiễn của học sinh
Bài giải về tính nhanh, tính hợp lí
Tính chất của phép nhân số hữu tỉ x,y Q
Giao hoán: x.y = y. x
Kết hợp (x. y  ).z = x . (y . z )
Cộng với 1 : x .1 = 1. x = x
Khám phái 4:
a) == = 
b)== .(-2)=
Ví dụ 5 SGK/14
Thực hành 5 SGK/14

=
= 1 .  = 
Vận dụng 2: SGK/14
Chiều cao của tầng hầm B2:
m
Chiều cao tầng hầm tòa nhà so với mặt đất
2,7 + 3,6 = 6,3m
4-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1
1)Nêu lại các tính chất của phép nhân phân số
2)Giải bài tập khám phá 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4  thực hiện các nhiệm vụ 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Đại diện nhóm 6: trình bày yêu cầu 1)
Đại diện nhóm 7 : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt tính chất phép nhân số hữu tỉ.
Nhiệm vụ 2 
1)Giải bài tập thực hành 5
2)Giải bài tập vận dụng 2 SGK /14
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 4 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 4 phút
1 Hs : trình bày yêu cầu 1)
1 Hs : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Hoàn chỉnh bài giải.
Cho Hs củng cố tính chất

Hoạt động 2.5:  CHIA HAI SỐ HỮU TỈ
a- Mục tiêu
- Hs thực hiện được chia các số hữu tỉ.
- Vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn
b-Nội dung hoạt động
Hs: Nêu được quy tắc chia hai số hữu tỉ
Hs: Giải các bài tập khám phá 4, thực hành7, vận dụng 3 
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . Chốt tính chất
c-Sản phẩm
Khả năng phân tích và  trình bày bài giải ứng dụng thực tiễn của học sinh
Bài giải về thực hiện tính chia các số hữu tỉ
Khám phái 5:
Số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 8
324 :  (chiếc)
Kết luận: Cho x, y Q; x =; y =  khi đó x.y = 
Ví dụ 6 SGK/14
Thực hành 6 SGK/14
Chú ý :
Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( y khác 0) gọi là tỉ số của hai số x và y. Ký hiêu  hoặc x : y
Vd: Tỉ số của 4 và 6 là 4 : 6 =
Thực hành 7:
Vận dụng 3: SGK/14
Số gạo còn lại trong kho là  45 –. 45 – 7 + 8 = ….
4-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1
1).Giải bài tập khám phá 5
2) Cho x, y Q; x =; y =      ;         x.y = …..
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4  thực hiện các nhiệm vụ 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Đại diện nhóm 8: trình bày yêu cầu 1)
Đại diện nhóm 9 : Trình bày yêu cầu 2)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Chốt quy tắc chia hai số hữu tỉ.
GV cho học sinh quan sát ví dụ 6 SGK/14(bảng phụ)
Gv gọi 2 học sinh lên bảng giải bài tập thực hành 6
Nhiệm vụ 2 :
Đọc phần chú ý SGK/14 và trả lời các câu hỏi sau:
1)Thế nào là tỉ số của hai số x và y ( y khác 0)?
2)Tỉ số của hai số x và y ký hiệu là gì?
3)Tính tỉ số của hai số 4 và 6.
4)Giải bài tập thực hành 7
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 4 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 4 phút
1 Hs : trả lời câu hỏi  1)                        1 Hs : Trả lời câu hỏi  2)
1 Hs : Trả lời câu hỏi 3)                        1 Hs : lên bảng giải thực hành 7 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh. Chốt kiến thức trọng tâm

3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (45’)
a- Mục tiêu
- Hs thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ.
- Hs vận dụng các tính chất để thực hiện tính nhanh, tính hợp lí
b-Nội dung hoạt động
Hs: Giải các bài tập 1, 2 SGK 15
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . 
c-Sản phẩm
Bài giải về thực hiện tính cộng, trừ, nhân, chia  chia các số hữu tỉ
d-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1:Giải bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện  nhiệm vụ 1 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận ním 4 thực hiên nhiệm vụ 1 trong 5 phút , làm trên phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 5 phút
Các nhóm kiểm tra chéo kết quả dựa trên bài giải cảu Gv trên bảng phụ 
Nhóm 1 – nhóm 2 ;   Nhóm 2 – nhóm 4;    Nhóm 5 – nhóm 6;   Nhóm 7 – nhóm 8 ;  Nhóm 9 – nhóm 10
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv thu phiếu học tập của học sinh và  nhận xét, đánh giá bài giải của học sinh. 
Nhiệm vụ 2 :Giải bài tập 2 SGK/15
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 5 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 5 phút: 6 Hs lần lượt lên bảng giải theo yêu cầu của Gv
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá bài giải của học sinh.  
4. HOẠT ĐỘNG 4:   VẬN DỤNG (30’)
a- Mục tiêu
Giải quyết được vấn đề thực thực tiễn gắn với việc thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
b-Nội dung hoạt động
Hs: Giải các bài tập 6, 7 SGK 15
GV: nhận xét , đánh giá kết quả . 
c-Sản phẩm
Khả năng phân tích, tìm tòi và trình bày bài giải
Bài tập 6: SGK/15
Chiều dài của đoạn ống nước mới là  0,8 + 1,35 – =….
Bài tập 7 :SGK/15
Số phần kế hoạch nhà máy phải thực hiện trong tuần cuối để hoàn thành kế hoạch là  1 – =…
d-Tổ chức hoạt động
Nhiệm vụ 1:Giải bài tập 6
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS  thực hiện  nhiệm vụ 1 , thảo luận nhóm đôi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs  thảo luận nhóm đôi thực hiên nhiệm vụ 1 trong 2 phút 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút
Hs 1: Đọc đề ;   Hs 2: Phân tích tóm tắt;   Hs 3: Nêu cách giải;   Hs 4: Trình bày bài giải trên bảng
Hs khác nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá , hoàn chỉnh bài giải của học sinh. 
Nhiệm vụ 2 :Giải bài tập 7 SGK/15
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện cá nhân trong 2 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 2 phút, Hs Trình bày bài giải trên bảng
Hs khác nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá bài giải của học sinh.  
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5’)
Gv yêu cầu học sinh thực hiện các phần việc sau:
Xem lại kiến thức trọng tâm của bài 2
Giải các bài tập 3.4,5,8,9,10,11,12 SGK/15,16
Chuẩn bị trước bài học 3
· Đọc nội dung bài 3
· Giải các bài tập khám phá, thực hành, vận dụng
· Rút ra phần kiến thức trọng tâm của bài 3.
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        Chương 1: SỐ HỮU TỈ
         BÀI 3. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
    Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán ; lớp: 7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Về Kiến thức:  Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó.
	- Vận dụng được các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
2. Về Năng lực 
- Năng lực chung: 
      + Năng lực tự học, tự chủ trong tìm tòi khám phá, chiếm lĩnh tri thức mới.
      + Năng lực hợp tác và giao tiếp trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
      + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
      + Năng lực báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình, làm việc nhóm.
      + Năng lực tính toán.
- Năng lực đặc thù môn toán: 
+ Tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học  	toán; giải quyết vấn đề toán học.
            + Tính được giá trị của một lũy thừa.
             + Thực hiện phép nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số hữu tỉ với số mũ tự nhiên.
            + Thực hiện được quy tắc lũy thừa của lũy thừa của cơ số hữu tỉ với số mũ tư nhiên.
3. Về phẩm chất
              - Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.
               - Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
               - Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
	- Giáo viên: Tài liệu giảng dạy; SGK; SBT; Giáo án PPT, bảng phụ.
	- Học sinh: Đồ dùng học tập; SGK; SBT. Ôn lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ tự nhiên; các quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5’)   
a) Mục đích: 
	- Học sinh bước đầu liên hệ kiến thức đã học, quy lạ về quen chuyển từ lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số tự nhiên sang lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
	- Học sinh phát biểu được khái niệm lũy thừa của một số hữu tỉ với số mũ tự nhiên
b) Nội dung: 
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
c) Sản phẩm: 
	- Học sinh trả lời được các câu hỏi mở đầu: 
· 
Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a kí hiệu là tích của n thừa số a:

 


với , 
· 


Có thể viết lại . 
· 



Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với , 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- Phát biểu định nghĩa lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ tự nhiên.
	- Giáo viên dẫn dắt đặt vấn đề: “ Tính thể tích một khối rubik hình lập phương có cạnh dài 5,5 cm.”
	+ Thể tích V của khối rubik được tính như thế nào?

	+ Có thể viết lại được hay không?

       - Học sinh nhắc lại khái niệm một số hữu tỉ 
       - Giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- Học sinh quan sát, nhớ lại kiến thức, trao đổi và trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- Giáo viên gọi một học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- Giáo viên đánh giá kết quả từ học sinh. Trên cơ sở đó đặt vấn đề và dẫn dắt học sinh vào bài mới.
	- 5,5 có thể được viết dưới dạng số hữu tỉ. Vậy lũy thừa của mốt số hữu tỉ được định nghĩa như thế nào?
2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (60’)
Hoạt động 2.1: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
a) Mục đích: 
	- Tiếp cận được kiến thức mới dựa vào kiến thức cũ ở lớp 6; hình thành khái niệm lũy thừa của một số hữu tỉ.
- Nhận biết được biểu thức lũy thừa, cơ số, số mũ, biết cách đọc lũy thừa từ đó biết cách    tính lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ.
b) Nội dung: 
	- Giáo viên trình bày bài giảng. 
	- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; hoàn thành các yêu cầu đặt ra.
c) Sản phẩm: 
	- Học sinh cơ bản nắm được kiến thức, kết quả.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

	- Tương tự như lũy thừa của một số tự nhiên, đưa ra định nghĩa lũy thừa của một số hữu tỉ 

       -  Giới thiệu công thức  và yêu cầu học sinh nêu cách đọc kí hiệu lũy thừa, quy ước, và yêu cầu học sinh cho các ví dụ và tính các lũy thừa của một số hữu tỉ.





	- Nếu viết dưới dạng  (;), thì  được viết như thế nào?


	- Tính bằng định nghĩa:  và  và so sánh.


       - Tính: a) ;         b)  
       - Học sinh làm bài tập nhanh trong phiếu học tập.
· 





Thực hành 1: Tính  ; ; ; ; ; 
· Có nhận xét gì về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- HS: Theo dõi, trao đổi và thực hiện các yêu cầu  của GV.
	- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.	
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- HS báo cáo kết quả.
	- Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, GV chốt lại kiến thức.
Hoạt động 2.2: Tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số.
a) Mục đích: 
	- Học sinh xây dựng được quy tắc tính tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
	- Bước đầu nắm được và vận dụng các quy tắc tích, thương hai lũy thừa cùng cơ số vào giải quyết các bài tập cơ bản.
b) Nội dung: 
	- Giáo viên trình bày bài giảng. 
	- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; tổ chức hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu đặt ra.
c) Sản phẩm: 
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.






Lũy thừa bậc  của một số hữu tỉ , kí hiệu , là tích của thừa số .




 (, , )

  đọc là “ x mũ n” hoặc “ x lũy thừa n”
trong đó : x là cơ số.
                 n là số mũ.

Quy ước :  


                   () 
Ví dụ: 

,

, 

, 

.
· 



Nếu viết  dưới dạng  thì  được viết thành 
Ta có:

 



.
Tính:




Thực hành 1: Tính  


;      ; 


;     ; 


;       .
Lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là số dương. Lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là số âm.
Dự đoán thay số thích hợp vào “?”:

a)    

b) 

* Quy tắc: Với một số hữu tỉ , ta có:
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ.


Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.



 (, )
· Ví dụ:




· Thực hành 2:

;          



           


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- Nhắc lại quy tắc tính tích, thương của hai luỹ thừa cùng cơ số tự nhiên đã học ở lớp 6? Từ đó đưa ra dự đoán cho HĐKP1.
Tìm số thích hợp thay vào dấu “?” trong các câu dưới đây:


a)            b) 

	- Vậy với , ta sẽ có công thức như thế nào?
	- Yêu cầu học sinh nhắc lại điều kiện để thực hiện được phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.
	- GV thực hiện:
· Ví dụ:


;        
· Học sinh thực hiện thực hành 2:
· Thực hành 2:


;          ;


;          .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- HS: Tổ chức hoạt động nhóm, các nhóm trình bày bài giải vào bảng phụ và nhận xét kết quả của các nhóm khác.
	- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá kết quả và chuẩn hóa kiến thức cho HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả đã thảo luận
	- Các học sinh khác theo dõi nhận xét và bổ sung ý kiến.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· GV chốt lại kiến thức và nêu lại quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số; chú ý điều kiện để thực hiên được phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Hoạt động 2.3: Lũy thừa của lũy thừa.
a) Mục đích: 
	- Học sinh xây dựng công thức lũy thừa của một lũy thừa.
	- Bước đầu nắm được và vận dụng quy tắc lũy thừa của một lũy thừa vào giải quyết các bài tập cơ bản.
	- Biết sử dụng lũy thừa để viết những số có giá trị lớn. Bước đầu vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, tích hợp liên môn.
b) Nội dung: 
	- Giáo viên trình bày bài giảng. 
	- Học sinh chú ý theo dõi SGK và bài giảng; tổ chức hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu đặt ra.
c) Sản phẩm: 
· Tính và so sánh:


 
Nhận xét: 2.3=6  và 2.2=4.
* Quy tắc:
Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.

.
· Ví dụ:


      
· Thực hành 3:



;          ;


· Vận dụng:
· 
 Số 149600000 có 8 chữ số sau chữ số đầu tiên. Cũng là số mũ của lũy thừa cơ số 10.
·  Do đó:
a) 
Khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Thủy dài khoảng  km.
b) 
Một năm ánh sáng có độ dài  km.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Học sinh thực hiện HĐKP 2:
· Tính và so sánh:




và ;      và .
	+ Có nhận xét gì về các số mũ 2; 3 và 6 ở câu a), cũng như các số mũ 2; 2 và 4 ở câu b) ?
	+ Đưa ra dự đoán quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa.
· GV thực hiện:
·  Ví dụ:


;        
· Học sinh thực hiện thực hành 3:
· Thực hành 3: Thay số thích hợp vào dấu “?” trong các câu sau:


;          ;

.
· Vận dụng:

Để viết những số có giá trị lớn, người ta thường viết các số ấy dưới dạng tích của lũy thừa cơ số 10 với một số lớn hơn hoặc bằng 1 nhưng nhỏ hơn 10. Chẳng hạn khoảng cách trung bình giữa Mặt Trời và Trái Đất là 149600000 km được viết là km.
Hãy dùng cách viết trên để viết các đại lượng sau:
a) Khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Thủy dài khoảng 58000000 km.
b) Một năm ánh sáng có độ dài 9460000000000 km.
·  Số 149600000 có bao nhiêu chữ số sau chữ số đầu tiên? Từ đó, đưa ra mối liên hệ với số mũ của lũy thừa cơ số 10.
·  Từ đó đưa ra cách viết cho câu a) và b).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- HS: Tổ chức hoạt động nhóm, các nhóm trình bày bài giải vào bảng phụ và nhận xét kết quả của các nhóm khác.
	- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá kết quả và chuẩn hóa kiến thức cho HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả đã thảo luận
	- Các học sinh khác theo dõi nhận xét và bổ sung ý kiến.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Giáo viên chốt lại kiến thức và nêu lại quy tắc lũy thừa của một lũy thừa.
3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (40’)
a) Mục đích: 
	- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập cụ thể.
b) Nội dung: 
	- Giải bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: 
	- HS giải được các bài toán cơ bản trong SGK.
BT 2a) SGK Tr20:
Tính
· 
;
· 
;
· 

· 

· 
.
· Lũy thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ chẵn là số dương, với số mũ lẻ là số âm.
· BT 3 SGK Tr20:
· Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.
· 

· 

· 

· 

BT 4 SGK Tr20:
Tìm x, biết:














· 

BT 10 SGK Tr21
a) 

Khối lượng Trái Đất khoảng kg, khối lượng Mặt Trăng khoảng kg. Tính tổng khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng.
· Khối lượng của Trái Đất là:

(kg).
· Tổng khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng là:

(kg).
b) 

Sao Mộc cách Trái Đất khoảng km, Sao Thiên Vương cách Trái Đất khoảng km. Sao nào ở gần Trái Đất hơn?
· Sao Thiên Vương cách Trái Đất khoảng:

(km)
· 
Vì nên Sao Mộc gần Trái Đất hơn Sao Thiện Vương.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu Hs làm các BT 2,3,4,10 sgk
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận, trao đổi và làm các BT
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh trình bày bảng, học sinh khác nhận xét, bổ sung.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá kết quả từ học sinh. Trên cơ sở đó ghi điểm cho HS (nếu cần)
4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG (30’)
a) Mục đích: 
	- HS vận dụng được kiến thức vừa học để giải toán, giải bài toán có nội dung thực tiễn.
b) Nội dung: 
	- Giải bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: 
	- HS hoàn thành tốt lời giải các bài tập trên bảng và tập bài tập của HS.
BT 5 SGK Tr21



Viết các số , , dưới dạng lũy thừa cơ số 0,5.
· 

· 


	+    
BT 7 SGK Tr21
Tính:
a) 

b) 



BT 9 a; b SGK Tr20.
Tính giá trị các biểu thức
a) 

b) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu Hs làm các BT 5,7,9 sgk
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận, trao đổi và làm các BT
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi học sinh trình bày bảng, học sinh khác nhận xét, bổ sung.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá kết quả từ học sinh. Trên cơ sở đó ghi điểm cho HS (nếu cần)
*Hướng dẫn HS về nhà 
	- Xem lại các bài tập đã giải.
	- Hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.
	- Đọc và nghiên cứu trước nội dung bài học sau.


















	Ngày 1 tháng 10 Năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Võ Đinh Luật
Tổ chuyên môn: Toán-KHTN-Tin-CN


Chương 1: SỐ HỮU TỈ
BÀI 4. QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ
                                       Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán ; lớp: 7
	Thời gian thực hiện: (2 tiết)	

I. MỤC TIÊU:
1. Về Kiến thức: 
	- Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
	- Vận dụng được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế tron tập hợp số hữu tỉ để tính toán hợp lí.
2. Về Năng lực 
- Năng lực chung: biết chủ động, tích cực thực hiện công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy, quan sát, giải thích được sự tương đồng và khác biệt các ví dụ cụ thể.
+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Áp dụng quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tính toán
+ Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh nghe, đọc hiểu các thuật ngữ toán học.
3. Về phẩm chất
	- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
	- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
	- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
	- Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng. 
	- Học sinh: SGK,nháp, bảng nhóm, tìm hiểu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG (10’)
a) Mục đích: 
	- Học sinh trải nghiệm về quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp số hữu tỉ và cho thấy việc cần thiết bỏ dấu ngoặc trong một số trường hợp.
b) Nội dung: 
	- GV đưa ra các tình huống mở đầu. HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi của HĐKP 1 sgk
c) Sản phẩm: 
HĐKP1:
	


Vậy 

	


Vậy 



d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- GV yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm bàn thực hiện HĐKP1:
Tính rồi so sánh kết quả của:


 và 


 và 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- HS thảo luận nhóm và thực hiện phép tính cần yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	-  GV chọn hai nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên bảng trình bày kết quả phép tính.
	- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV nhận xét các câu trả lời của học sinh và xác nhận tính chính xác của các phép tính.
	- GV đưa ra kết luận; dẫn dắt vào bài mới:
Đối với một biểu thức có dấu ngoặc, ta thường thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước. Nhưng đôi khi việc bỏ đi dấu ngoặc sẽ làm cho việc tính toán trở nên thuận lợi hơn. 

2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (35’)
Hoạt động 2.1: Quy tắc dấu ngoặc
a) Mục đích: HS biết được quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp số hữu tỉ cũng giống như quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp số nguyên (đã học ở Toán 6 CTST tập 2).
b) Nội dung:  HS làm việc với SGK, lắng nghe GV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ làm Thực hành 1:
c) Sản phẩm: 
	- Quy tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:
· 
Có dấu  thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.


· 
Có dấu  thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.


Thực hành 1:

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	-  Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc  dấu ngoặc trong tập hợp số nguyên
	- Thông qua hai bài toán ở HĐKP 1, em hãy tự phát biểu quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp số hữu tỉ.
	- Yêu cầu học sinh xem ví dụ 1 và  làm Thực hành 1/ sgk trang 22.

Cho biểu thức 
Hãy tính giá trị của A bằng cách bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của GV.
	- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh nếu cần.	
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
	- GV gọi một học sinh lên bảng làm bài
	- Cả lớp chú ý, quan sát, lắng nghe và nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV đưa ra kết luận và thống nhất cách trình bày bài cho học sinh.

	- Lưu ý học sinh: nếu trước đấu ngoặc là dấu  thì ta phải đổi dấu TẤT CẢ các số hạng trong ngoặc
Hoạt động 2.2: Quy tắc chuyển vế
a) Mục đích: 
	- Học sinh phát hiện quy tắc chuyển vế
b) Nội dung: 
	- Học sinh làm HĐKP 2, từ đó  rút ra quy tắc chuyển vế
	- Học sinh làm Thực hành 2 để có cơ hội sử dụng phương pháp chuyển vế.
c) Sản phẩm: 
* Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.

Với mọi 
Thực hành 2:


                  

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu học sinh làm HĐKP2/ SGK trang 23

Thự hiện bài toán tìm x, biết  theo hướng dẫn:

B1: Cộng hai vế với 
B2: Rút gọn hai vế;
B3: Ghi kết quả


-GV: theo em nếu thêm hoặc bớt số hạng vào hai vế của một đẳng thức thì kết quả như thế nào?
GV đưa vào toán về dạng đơn giản hơn và yêu cầu học sinh quan sát bài toán và trả lời câu hỏi:
-GV: em có nhận xét gì khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của đẳng thức?
-GV: giới thiệu quy tắc chuyển vế và yêu cầu học sinh phát biểu quy tắc chuyển vế.
-GV yêu cầu học sinh xem vd2 và làm Thực hành 2/ skg trang 23.
Tìm x, biết:


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thực hiện các yêu cầu của GV.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
+Nếu thêm hoặc bớt số hạng vào hai vế của một đẳng thức thì kết quả của hai vế không thay đổi.
+Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của đẳng thức, ta phải đổi dấu của số hạng đó.
+ Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu (+) đổi thành dấu (-); dấu (-) đổi thành dấu (+) hay

Với mọi 
-Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV nhận xét, bổ sung, đánh giá tính đúng, sai của câu trả lời.
	- Giới thiệu quy tắc chuyển vế
Hoạt động2.3: Thứ tự thực hiện các phép tính
a) Mục đích: 
	- Học sinh nắm được quy ước về thứ tự thực hiện phép tính. HS biết vận dụng các quy ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức
b) Nội dung: 
	- quy tắc về thứ tự thực hiện phép tính trên tập hợp số hữu tỉ.
	- Làm bài Thực hành 3
c) Sản phẩm: 
* Thứ tự thực hiện phép tính:  (tương tự như trong tập hợp số nguyên):
· Nếu biểu thức chỉ có phéo cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
· Nếu biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện:
Lũy thừa  Nhân; chia  Cộng; trừ.
· 
Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc 
TH3/ sgk trang 24


          
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- GV yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6  quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
	- GV yêu cầu học sinh đọc ví dụ 3 và nêu lại các bước thực hiện.
	- Yêu cầu học sinh làm bài Thực hành 3/ sgk trang 24.
Tính: 


-GV: nêu cách thực hiện phép tính ở câu a? câu b?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- Học sinh lắng nghe và tiếp nhận các nhiệm vụ từ GV
	- GV hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	-  HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
	- GV gọi lần lượt hai học sinh lên bảng trình bày bài tính.
	- Cả lớp chú ý lắng nghe, quan sát và nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV đưa ra kết luận về thứ tự thực hiện phép tính: tương tự như trong tập hợp số nguyên
	- GV nhận xét và thống nhất cách trình bày bài cho học sinh.

3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (13’)
a) Mục đích: 
	-  Học sinh củng cố quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế
b) Nội dung: HS áp dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế để giải các bài tập theo yêu cầu của GV
	- Bài 1a; b/ sgk trang 24
	- Bài 4a, b/ sgk trang 25
c) Sản phẩm: 
	Bài 1:


     

	Bài 4:


    




d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm bàn, thực hiện bài  Bài 1a; b/ sgk trang 24 và  Bài 4a, b/ sgk trang 25
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- Học sinh hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu được giao từ GV.
	- GV hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- GV chọn hai nhóm hoàn thành sớm nhất lần lượt lên bảng làm bài 
	- Cả lớp chú ý, quan sát và nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV thống nhất kết quả và cách trình bày cho HS.

4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG (15’)

a) Mục đích: 
	- HS vận dụng các quy tắc dấu ngoặc và thứ thự thực hiện phép tính để giải quyết các bài tập dạng tổng hợp.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu của GV
	- Bài 2a sgk trang 25
	- Bài 3/ sgk trang 25
c) Sản phẩm: 

Bài 2:


     

Bài 3:
	Cách 1: 


	Cách 2: 





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
	- GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm bàn, thực hiện bài  Bài 2a; c/ sgk trang 25 và  Bài 3/ sgk trang 25
- nêu các bước thực hiện bài tính.
- theo em, tính theo cách nào ở bài 3 thì hợp lí hơn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
	- Học sinh hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu được giao từ GV.
	- GV hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
	- GV chọn hai nhóm hoàn thành sớm nhất lần lượt lên bảng làm bài 
       - HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV
2a/ đổi SHT dạng hỗn số về dạng phân số  thực hiện phép tính trong ngoặc  tính kết quả

2b/ đổi SHT  dạng số thập phân về dạng phân số  thực hiện phép tính trong dấu ngoặc  lũy thừa  nhân, chia  cộng, trừ.
3: thực hiện tính giá trị của A theo cách 2 hợp lí hơn . 
	- Cả lớp chú ý, quan sát và nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
	- GV thống nhất kết quả và cách trình bày cho HS.
- Kiểm tra thường xuyên 2 ( 15’)(Đề đáp án kèm theo)

	Thời gian
(Tuần)
	Hình thức Kiểm tra 
	Kiểm tra
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	Tuần6
	Viết
	
Thường xuyên 2
(Số và ĐS)
	biết
	Tập hợp số hữu tỉ, lũy thừa số hữu  tỉ, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế.
	4
(TN4)

	
	
	
	hiểu
	Tập hợp số hữu tỉ, lũy thừa số hữu  tỉ, các phép tính với số hữu tỉ.
	3
(TN3)

	
	
	
	Vận dụng

	Sử dụng các phép tính với số hữu tỉ để giải toán 
Sử dụng các phép tính với số hữu tỉ, lũy thừa số hữu  tỉ để giải toán, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế.
	3
(TL3)




* Hướng dẫn tự học ở nhà : 2’
	- Xem lại các quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, thứ tự thực hiện phép tính.
	- Làm các bài tập: bài 1c; 1d; 2b; 2d; 4c; 4d; 5; 6/ sgk trang 25
	- Mỗi em chuẩn bị 1 hóa đơn thanh toán tiền điện; xem trước nội dung bài 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: THỰC HÀNH TÍNH TIỀN ĐIỆN.






















	Ngày 8 tháng 10 Năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Võ Đinh Luật
Tổ chuyên môn: Toán-KHTN-Tin-CN


Chương 1: SỐ HỮU TỈ
Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
THỰC HÀNH TÍNH TIỀN ĐIỆN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán ; lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
4. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Vận dụng kiến thức về số hữu tỉ vào việc tính tiền điện và thuế giá trị gia tăng với các trường hợp đơn giản.
-Hiểu được ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm điện.
-Trân trọng những thành quả đạt được của nước ta về sản xuất điện.
5. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực đặc thù môn Toán: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học.Sử dụng công cụ toán học.Các năng lực này thể hiện thông qua:
- Nhận xét, đánh giá yêu cầu bài tập và hình thành bài giải.
- Lựa chọn phương pháp thích hợp trong tính toán tiền điện cũng như thuế GTGT.
- Phân tích, lập luận tìm lời giải khi giải quyết bài toán ứng dụng thực tiễn.
6. Phẩm chất:Chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực
· Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao
· Trách nhiệm ý thức , tích cực thực hiện nhiêm vụ
· Trung thực khi nhận xét đánh giá kết quả bài làm của bạn
II- THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia khoảng, phiếu học tập, bảng phụ, 4 hóa đơn đóng tiền điện
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (10’)
1- Mục tiêu
- HS bước đầu hình dung về số tiền điện phải trả  trong mỗi tháng thông qua các hóa đơn đóng tiền điện .
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú tìm hiểu, khám phá những vấn đề thực tiễn
2-Nội dung hoạt động
Bài tập khởi động:

- Hs: quan sát hóa đơn đóng tiền điện rồi trả lời các câu hỏi của Gv 
GV: Đưa câu hỏi và nhận xét, đánh giá câu trả lời
3-Sản phẩm
1) Số tiền điện khách hàng phải trả là : 511.730 đồng
Số tiền đó được tính như sau 50.1549 +50.1600+100.1858+72.2340
2)Số tiền thuế GTGT:51.173 đồng
Tiền thuế được tính : 511730.10%
3)Tổng số tiền phải thanh toán 562903 đồng
Được tính bằng cách 511173 + 51173=
4-Tổ chức hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm  thực hiện các yêu cầu sau:
Quan sát hóa đơn tính tiền điện rồi trả lời các câu hỏi sau
1)Số tiền điện khách hàng phải trả là bao nhiêu? Được tính như thế nào?
2)Số tiền thuế GTGT là bao nhiêu? Được tính như thế nào?
3)Tổng số tiền khách hàng phải thanh toán là bao nhiêu? Được tính như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs chia lớp thành 4 nhóm
Hs quan sát hóa đơn thảo luận nhóm trong 5 phút.

Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 5 phút
Nhóm 1:Trả lời câu hỏi 1)
Nhóm 2  : Trả lời câu hỏi  2)
Nhóm 3 :Trả lời câu hỏi 3)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. Giới thiệu nội dung bài thực hành và ý nghĩa của việc thực hiện bài thực hành
-Giúp các em vận dụng kiến thức các phép tính về số hữu tỉ để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống.
-Giúp các em có ý thức tiết kiệm điện để tiết kiệm kinh phí cho gia đình nói riêng và tránh lãng phí nguồn năng lượng nói chung.

2.HOẠT ĐỘNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : THỰC HÀNH TÍNH TIỀN ĐIỆN (30’)

1- Mục tiêu
-Vận dụng kiến thức về số hữu tỉ vào việc tính tiền điện và thuế giá trị gia tăng với các trường hợp đơn giản.
2-Nội dung hoạt động
Hs: Thực hiện bài thực hành tính tiền điện SGK/26
GV: nhận xét , đánh giá kết quả hoạt động
3-Sản phẩm
Tiền điện tháng 9 nhà bạn Dung phải trả :
50.1678+ 50.1734+54.2014 =279 356 đồng
Tiền thuế: 279 356.10%=27 935,6 đồng
Tổng số tiền nhà ban Dung phải thanh toán:
279 356 + 27 935,6 =307 291,6 đồng
· Kết luận: 
Tiền điện là a đồng. thuế VAT là 10%.
Tiền thuế : a. 10%

4-Tổ chức hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm  thực hiện tính tiền điện thông qua bài toán SGK/26
-GV giao mỗi nhóm 1 phiếu học tập có đề bài thực hành.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs chia lớp thành 4 nhóm
Hs thảo luận nhóm thực hiên hoạt động trong 10 phút.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Sau 10 phút
 Hs1: đọc đề
Hs2: Phân tích đề. Nói rõ đề cho gì? yêu cầu làm gì?
Đại diện nhóm 1:Trình bày két quả thảo luận của nhóm
Đại diện nhóm 2 : Trình bày két quả thảo luận của nhóm
Đại diện nhóm 3 : Trình bày két quả thảo luận của nhóm
Đại diện nhóm 4 : Trình bày két quả thảo luận của nhóm
Hs khác nêu ý kiến bổ sung ( nếu có)
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của mỗi nhóm.
Gv cho Hs tự nhận xét và đánh giá  kết quả hoạt động của nhóm thông qua các tiêu chí sau:




RUBRIC ĐÁNH GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG 
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	MỨC ĐỘ
	

	
	
	Mức độ 1
(0 điểm)
	Mức độ 2
(1điểm)
	Mức độ 3
(2điểm)
	Mức độ 4
(3điểm)

	1
	Thực hiện hoạt động 
	Chưa tích cực
	30% -40%
thành viên tích cực
	50% -80% thành viên tích cực
	90%- 100% 
Thành viên tích cực

	2
	Biết cách tính tiền điện
	Không biết
	Biết nhưng chưa hiểu cách tính
	Biết nhưng thiếu tính chính xác
	Biết, hiểu và tính chính xác

	3
	Biết cách tính tiền thuế
	Không nắm được công thức
	Biết áp dụng nhưng không hiểu
	Biết, hiểu nhưng thiếu tính chính xác
	Biết, hiểu và tính chính xác


Gv đưa câu hỏi; học sinh trả lời
Hỏi : Cho biết tiền điện là a đồng. thuế VAT : 10%. Hãy nêu công thức tính tiền thuế?
Hỏi: Các em phải làm thế nào để tiết kiệm điện?
GV cho học sinh quan sát một số công trình sản xuất điện của nước ta : Thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời thông qua các hình ảnh trên bảng phụ
Gv đưa câu hỏi; học sinh trả lời
Hỏi : Cho biết tiền điện là a đồng. thuế VAT : 10%. Hãy nêu công thức tính tiền thuế?
Hỏi: Các em phải làm thế nào để tiết kiệm điện?
GV cho học sinh quan sát một số công trình sản xuất điện của nước ta : Thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời thông qua các hình ảnh trên bảng phụ

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5’)
Gv yêu cầu học sinh thực hiện các phần việc sau:
Xem lại kiến thức trọng tâm của chương 1
Giải các bài tập cuối chương 1 SGK/27,28
Chuẩn bị ôn tập chương 1


















	Ngày 8 tháng 10 Năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Võ Đinh Luật
Tổ chuyên môn: Toán-KHTN-Tin-CN


Chương 1: SỐ HỮU TỈ
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I
  Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán ; lớp: 7
Thời gian thực hiện: (4 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Về Kiến thức: 
        - Hệ thống lại cho học sinh các kiến thức về số hữu tỉ: Tập hợp các số hữu tỉ, Các phép tính với số hữu tỉ, Lũy thừa của một số hữu tỉ, Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.
        - Vận dụng các kiến thức đã được học để giải các bài toán trong sgk.
2. Về Năng lực 
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp. Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: Thực hiện được các phép toán trên tập số hữu tỉ. Sử dụng máy tính cầm tay giải quyết các bài toán thực hiện phép tính. Tích hợp Toán học và cuộc sống
3. Về phẩm chất
      - Yêu nước, nhân ái: Biết giúp đỡ bạn bè trong học tập.
      - Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
      - Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
      - Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia đơn vị, bảng phụ, máy chiếu, phiếu bài tập (các bài tập bổ sung), máy tính cầm tay.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (45’)
a) Mục đích: Củng cố lại các kiến thức trọng tâm của chương I.
b) Nội dung:  Vẽ sơ đồ tư duy về chương I: Số hữu tỉ.
c) Sản phẩm:  Sơ đồ tư duy của chương I
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS hoạt động nhóm để vẽ sơ đồ tư duy về Chương I: Số hữu tỉ.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm Vẽ sơ đồ tư duy về chương I: Số hữu tỉ.
* Báo cáo, thảo luận:  HS treo sơ đồ tư duy của các nhóm chuẩn bị sẵn ở nhà lên bảng để HS nhóm khác nhận xét  
* Kết luận, nhận định: 
- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.
- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS

2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (0’)
3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (90’)
Hoạt động 3.1: Thực hiện các phép tính.
a) Mục đích: Hệ thống lại cho học sinh các dạng toán về thực hiện các phép tính.
    b) Nội dung:  Thực hiện Bài tập 1,2,3,4 trong SGK trang 27
c) Sản phẩm: 
- Kết quả Bài tập 1,2,3,4 trong SGK trang 27 
[image: ]
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   d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ làm bài tập 1,2,3,4 tr27 sgk
* HS thực hiện nhiệm: HS thảo luận nhóm nhỏ làm các BT 1,2,3,4 tr 27 sgk
* Báo cáo kết quả 
- HS trình bày bảng bài giải.
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 1,2,3,4 tr 27 sgk
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của lớp, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).

Hoạt động 3.2: Tìm giá trị của x
a) Mục đích: học sinh biết làm toán về Tìm giá trị của x
    b) Nội dung:  Thực hiện Bài tập 5 trong SGK trang 27
c) Sản phẩm: Kết quả Bài tập 5 trong SGK trang 27.
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[image: ]
   d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ làm bài tập 5 tr27 sgk
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: HS thảo luận nhóm nhỏ làm các BT 5 tr 27 sgk
* Báo cáo kết quả nhiệm vụ 1: 
- HS trình bày bảng bài giải.
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 5 tr 27 sgk
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của lớp, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).


4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG (40’)
a) Mục đích: Vận dụng các kiến thức để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
   b) Nội dung: Giải quyết bài toán thực tiễn BT 6,7,8,9,10,11 tr 28 sgk
c) Sản phẩm: Kết quả BT 6,7,8,9,10,11 tr 28 sgk
[image: ]
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   d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ làm bài tập 6,7,8,9,10,11 tr28 sgk
* HS thực hiện nhiệm vụ : HS thảo luận nhóm nhỏ làm các BT 6,7,8,9,10,11 tr28 sgk
* Báo cáo kết quả nhiệm vụ : 
- HS lần lượt trình bày bảng bài giải 6,7,8,9,10,11 tr28 sgk
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 6,7,8,9,10,11 tr28 sgk
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của lớp, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS
- GV có thể ghi điểm khá, giỏi cho HS trả lời đúng để khuyến khích học sinh (nếu cần).


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5’)
- Xem lại các bài tập đã làm trong các tiết học.
- Ghi nhớ các dạng bài tập, cách thực hiện.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước nội dung bài:” Thu thập và phân loại dữ liệu”.
1

oleObject1.bin

oleObject51.bin

image42.wmf
12

15


oleObject52.bin

oleObject53.bin

image43.wmf
5

7


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image2.wmf
3

5

3

2

1

:

1

0

0

=

=


image44.wmf
n

a


oleObject59.bin

image45.wmf
 thöøa soá 

.....

n

na

aaaaa

=

14243


oleObject60.bin

image46.wmf
n

Î

¥


oleObject61.bin

image47.wmf
1.

n

>


oleObject62.bin

image48.wmf
3

5,5.5,5.5,5 

Vcm

=


oleObject63.bin

oleObject2.bin

image49.wmf
3

(5,5)

V

=


oleObject64.bin

image50.wmf
x


oleObject65.bin

image51.wmf
a

b


oleObject66.bin

image52.wmf
, 

ab

Î

¢


oleObject67.bin

image53.wmf
0.

b

¹


oleObject68.bin

image3.wmf
b

a


oleObject69.bin

image54.wmf
.

x


oleObject70.bin

image55.wmf
.

x


oleObject71.bin

image56.wmf
n

x


oleObject72.bin

image57.wmf
x


oleObject73.bin

image58.wmf
a

b


oleObject3.bin

oleObject74.bin

image59.wmf
, 

ab

Î

¢


oleObject75.bin

image60.wmf
0

b

¹


oleObject76.bin

image61.wmf
n

x


oleObject77.bin

image62.wmf
n

a

b

æö

ç÷

èø


oleObject78.bin

image63.wmf
n

n

a

b


image4.wmf
Î


oleObject79.bin

image64.wmf
2

3

4

æö

-

ç÷

èø


oleObject80.bin

image65.wmf
(

)

3

0,4


oleObject81.bin

image66.wmf
3

2

3

æö

-

ç÷

èø


oleObject82.bin

image67.wmf
2

3

5

æö

-

ç÷

èø


oleObject83.bin

image68.wmf
(

)

3

0,5

-


oleObject4.bin

oleObject84.bin

image69.wmf
(

)

2

0,5

-


oleObject85.bin

image70.wmf
(

)

0

37,57


oleObject86.bin

image71.wmf
(

)

1

3,57


oleObject87.bin

image72.wmf
n


oleObject88.bin

image73.wmf
x


image5.wmf
1

0

0

:

100

33

=

-


oleObject89.bin

image74.wmf
n

x


oleObject90.bin

image75.wmf
n


oleObject91.bin

image76.wmf
x


oleObject92.bin

image77.wmf

oleObject93.bin

image78.wmf
 thöøa soá 

.....

n

nx

xxxxx

=

14243


oleObject5.bin

oleObject94.bin

image79.wmf
x

Î

¤


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image80.wmf
1

n

>


oleObject97.bin

image81.wmf
n

x


oleObject98.bin

image82.wmf
1

xx

=


oleObject99.bin

image6.wmf
4

1

25

,

0

:

2

1

3

=


image83.wmf
0

1

x

=


oleObject100.bin

image84.wmf
0

x

¹


oleObject101.bin

image85.wmf
5

222222

....

333333

æö

=

ç÷

èø


oleObject102.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3

1,31,3.1,3.1,3

-=---


oleObject103.bin

image87.wmf
2

444

.

777

æöæöæö

---

=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject104.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
1

0,60,6

=


oleObject105.bin

image89.wmf
x


oleObject106.bin

image90.wmf
a

b


oleObject107.bin

image91.wmf
n

x


oleObject108.bin

image92.wmf
.

n

a

b

æö

ç÷

èø


oleObject109.bin

image7.wmf
2

5


image93.wmf
 thöøa soá 

....

n

n

aaaa

bbbb

æö

+=

ç÷

èø

14243


oleObject110.bin

image94.wmf
 thöøa soá 

 thöøa soá 

....

....

n

n

n

n

aaaa

bbb

b

+=

678

123


oleObject111.bin

image95.wmf
Do ñoù 

n

n

n

aa

b

b

æö

=

ç÷

èø


oleObject112.bin

image96.wmf
(

)

2

2

2

3

39

a) .

44

4

-

æö

-

==

ç÷

èø


oleObject113.bin

image97.wmf
(

)

3

3

3

3

228

b) 0,4.

5125

5

æö

===

ç÷

èø


oleObject114.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
3

28

327

æö

--

=

ç÷

èø


oleObject115.bin

image99.wmf
2

39

525

æö

-

=

ç÷

èø


oleObject116.bin

image100.wmf
(

)

3

1

0,5

8

-

-=


oleObject117.bin

image101.wmf
(

)

2

1

0,5

4

-=


oleObject118.bin

image102.wmf
(

)

0

37,571

=


oleObject119.bin

image8.wmf

image103.wmf
(

)

1

3,573,57

=


oleObject120.bin

image104.wmf
224

111

444

æöæöæö

=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject121.bin

image105.wmf
347

(0,3).(0,3)(0,3)

=


oleObject122.bin

image106.wmf
x


oleObject123.bin

image107.wmf
.

mnmn

xxx

+

=


oleObject124.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
:

mnmn

xxx

-

=


oleObject125.bin

image109.wmf
0

x

¹


oleObject126.bin

image110.wmf
mn

³


oleObject127.bin

image111.wmf
2213

2222

a) 

5555

+

æöæöæöæö

----

==

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject128.bin

image112.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

53532

b) 2,3:2,32,32,3

-

==


oleObject129.bin

image9.wmf
5

19


image113.wmf
23235

a) (2).(2)(2)(2)32

+

--=-=-=-


oleObject130.bin

image114.wmf
7575

2

2

2

2

b) (0,25):(0,25)(0,25)

(0,25)

1

4

(1)

4

1

16

-

--=-

=-

æö

-

=

ç÷

èø

-

=

=


oleObject131.bin

image115.wmf
43437

3333

c) .

4444

+

æöæöæöæö

==

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject132.bin

image116.wmf
75752

7777

d) :

5555

-

æöæöæöæö

==

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject133.bin

image117.wmf
22?

111

444

æöæöæö

=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject134.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
34?

(0,3).(0,3)(0,3)

=


oleObject135.bin

image119.wmf
x

Î

¤


oleObject136.bin

image120.wmf
2

22

a) 

55

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject137.bin

image121.wmf
(

)

(

)

53

b) 2,3:2,3.


oleObject138.bin

image122.wmf
23

a) (2).(2)

--


oleObject139.bin

image10.wmf
9

5

9

2

5

2

-

ñ

Þ

-

ñ


image123.wmf
75

b) (0,25):(0,25)

--


oleObject140.bin

image124.wmf
43

33

c) .

44

æöæö

ç÷ç÷

èøèø


oleObject141.bin

image125.wmf
75

77

d) :

55

æöæö

ç÷ç÷

èøèø


oleObject142.bin

image126.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

2222

222

6

a) 22.2.2

2

2

++

éù

-=---

êú

ëû

=-

=-


oleObject143.bin

image127.wmf
2

222

22

4

111

b) .

222

1

2

1

.

2

+

éù

æöæöæö

êú

=

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû

æö

=

ç÷

èø

æö

=

ç÷

èø


oleObject144.bin

oleObject10.bin

image128.wmf
(

)

.

n

mmn

xx

=


oleObject145.bin

image129.wmf
4

22.48

333

a) ;

555

éù

æöæöæö

---

êú

==

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû


oleObject146.bin

image130.wmf
(

)

(

)

(

)

2

55.210

b) 1,31,31,3.

éù

==

êú

ëû


oleObject147.bin

image131.wmf
5

22.510

222

a) 

333

éù

æöæöæö

---

êú

==

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû


oleObject148.bin

image132.wmf
3

33.39

b) (0,4)(0,4)(0,4)

éù

==

ëû


oleObject149.bin

image11.wmf
12

45

4

15

75

,

3

-

=

-

=

-


image133.wmf
(

)

(

)

(

)

0

33.00

c) 7,317,317,311.

éù

===

êú

ëû


oleObject150.bin

image134.wmf

oleObject151.bin

image135.wmf
7

5,8.10


oleObject152.bin

image136.wmf
12

9,46.10


oleObject153.bin

image137.wmf
(

)

3

2

a) 2

éù

-

êú

ëû


oleObject154.bin

oleObject11.bin

image138.wmf
(

)

6

2

-


oleObject155.bin

image139.wmf
2

2

1

b) 

2

éù

æö

êú

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject156.bin

image140.wmf
4

1

2

æö

ç÷

èø


oleObject157.bin

image141.wmf
4

2

3

a) 

5

éù

æö

-

êú

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject158.bin

image142.wmf
(

)

2

5

b) 1,3

éù

êú

ëû


oleObject159.bin

image12.wmf
75

,

3

12

7

12

45

12

7

-

ñ

-

Þ

-

ñ

-


image143.wmf
5

2?

22

a) 

33

éù

æöæö

--

êú

=

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


oleObject160.bin

image144.wmf
3

3?

b) (0,4)(0,4)

éù

=

ëû


oleObject161.bin

image145.wmf
(

)

0

3

c) 7,31?

éù

=

êú

ëû


oleObject162.bin

image146.wmf
8

1,496.10


oleObject163.bin

image147.wmf
(

)

5

5

5

1

11

232

2

-

æö

--

==

ç÷

èø


oleObject164.bin

oleObject12.bin

image148.wmf
(

)

4

4

4

2

216

381

3

-

æö

-

==

ç÷

èø


oleObject165.bin

image149.wmf
(

)

3

33

3

9

19729

2;

4464

4

-

æöæö

--

-===

ç÷ç÷

èøèø


oleObject166.bin

image150.wmf
(

)

(

)

5

5

5

5

3

3243

0,3;

10100000

10

-

æö

--

-===

ç÷

èø


oleObject167.bin

image151.wmf
(

)

0

25,71

-=


oleObject168.bin

image152.wmf
(

)

(

)

4

4828

2.48

88

8

8

a) 25.25.2

5.2

5.2

5.210.

=

=

=

==


oleObject169.bin

image13.wmf
5

4

3

0

5

4

0

á

-

Þ

á


image153.wmf
3

325

4

4

25

3

743

743

8

12

b) 4.32:2.2.2:

16

2

2

2.

2

2.2

2

2.

+

-

+-

æö

=

ç÷

èø

=

=

=

=


oleObject170.bin

image154.wmf
(

)

(

)

23

2332

3.22.3

66

6

6

6

c) 27:253:5

3:5

3:5

3

5

3

;

5

=

=

=

=

æö

=

ç÷

èø


oleObject171.bin

image155.wmf
(

)

(

)

23

2332

3.22.3

66

6

6

6

d) 8:92:3

2:3

2:3

2

3

2

.

3

=

=

=

=

æö

=

ç÷

èø


oleObject172.bin

image156.wmf
3

11

a) :

22

x

æö

-

=-

ç÷

èø


oleObject173.bin

image157.wmf
(

)

4

3134

4

1

11111

.;

222216

2

x

+

-

æöæöæö

---

=-====

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject174.bin

oleObject13.bin

image158.wmf
79

33

b) .

55

x

æöæö

=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject175.bin

image159.wmf
(

)

2

97972

2

3

33339

:;

555525

5

x

-

æöæöæöæö

=====

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject176.bin

image160.wmf
119

22

c) :

33

x

æöæö

--

=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject177.bin

image161.wmf
(

)

2

1191192

2

2

22224

:;

33339

3

x

-

-

æöæöæöæö

----

=====

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject178.bin

image162.wmf
(

)

8

6

1

d) .0.25

4

x

æö

=

ç÷

èø


oleObject179.bin

image14.wmf
5

4


image163.wmf
(

)

8862

2

6

2

111111

:0.25:.

444416

4

x

æöæöæöæö

=====

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject180.bin

image164.wmf
24

5,97.10


oleObject181.bin

image165.wmf
22

7,35.10


oleObject182.bin

image166.wmf
22222222

5,97.105,97.10.10597.10

+

==


oleObject183.bin

image167.wmf
22222222

597.107,35.10(5977.35).10604.35.10

+=+=


oleObject184.bin

oleObject14.bin

image168.wmf
8

8,27.10


oleObject185.bin

image169.wmf
9

3,09.10


oleObject186.bin

image170.wmf
91888

3,09.103,09.103,09.10.1030,9.10

+

===


oleObject187.bin

image171.wmf
88

8,27.1030,9.10

<


oleObject188.bin

image172.wmf
8

(0,25)


oleObject189.bin

image15.wmf
75

,

3

:

3

:

12

7

-

-

-


image173.wmf
4

(0,125)


oleObject190.bin

image174.wmf
(

)

2

0,0625


oleObject191.bin

image175.wmf
(

)

8

822.816

(0,25)0,50,50,5.

===


oleObject192.bin

image176.wmf
(

)

4

433.412

(0,125)0,50,50,5.

===


oleObject193.bin

image177.wmf
(

)

2

244.28

(0,0625)0,50,50,5.

===


oleObject194.bin

oleObject15.bin

image178.wmf
457972

3333339

.::.

77777749

éù

æöæöæöæöæöæö

êú

===

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèøèøèøèø

ëû


oleObject195.bin

image179.wmf
542

77777749

:...

88888864

éù

æöæöæö

êú

===

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû


oleObject196.bin

image180.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

38721192

0.6.0.6:0.6.0.60.6:0.60.60.36.

éùéù

===

êúêú

ëûëû


oleObject197.bin

image181.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

37

22

37614

5225615

33

2.3

4.92.31

.

3

27.82.3

23

===


oleObject198.bin

image182.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3710

10

612122

2

2.22

211

.

12

3.23.23.2

3.2

---

====


oleObject199.bin

image16.wmf
3

0

-


image183.wmf
a)

311319211

42346121212

31196411

.

42312121212

æö

+-=+=+=

ç÷

èø

+-=+-=


oleObject200.bin

image184.wmf
311311

423423

æö

+-=+-

ç÷

èø


oleObject201.bin

image185.wmf
b)

21125451

32336666

2114321

3236666

-

æö

-+=-=-=

ç÷

èø

-

--=--=


oleObject202.bin

image186.wmf
211211

323323

æö

-+=--

ç÷

èø


oleObject203.bin

image187.wmf
311

a)

423

æö

+-

ç÷

èø


oleObject204.bin

oleObject16.bin

image188.wmf
311

;

423

+-


oleObject205.bin

image189.wmf
211

b)

323

æö

-+

ç÷

èø


oleObject206.bin

image190.wmf
211

.

323

--


oleObject207.bin

image191.wmf
"",

+


oleObject208.bin

image192.wmf
(

)

xyztxyzt

++-=++-


oleObject209.bin

image17.png




image193.wmf
"",

-


oleObject210.bin

image194.wmf
(

)

xyztxyzt

-+-=--+


oleObject211.bin

image195.wmf
(

)

214685

A762.

533553

214685

A762

533553

268145

A762

555333

A1

æöæöæö

=-+--+--+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

=-+-+--+-

æöæö

=--+--+++-

ç÷ç÷

èøèø

=-


oleObject212.bin

image196.wmf
214685

A762.

533553

æöæöæö

=-+--+--+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject213.bin

oleObject214.bin

image197.wmf
x,y,z:xyzxzy

Î+=Þ=-

¤



oleObject215.bin

image198.wmf
11

a/x

23

11

x

32

5

x

6

+=-

=--

=-


oleObject216.bin

image199.wmf
21

b/x

74

12

x

47

15

x

28

æö

-+=-

ç÷

èø

=-+

=


oleObject217.bin

image200.wmf
21

x

52

-=


oleObject218.bin

image201.wmf
2

;

5


oleObject219.bin

image202.wmf
2121

xx

5252

221212

xx

552525

99

xx

1010

-=-=

-+=+®=+

==


image18.wmf
3

1


oleObject220.bin

image203.wmf
11

a/x;

23

21

b/x

74

+=-

æö

-+=-

ç÷

èø


oleObject221.bin

oleObject222.bin

image204.wmf
(

)

[

]

{

}

®®


oleObject223.bin

image205.wmf
1151

a)1.2

2563

31171

.

2563

315

.

252

31

22

2

1

2

éù

æö

+-+

ç÷

êú

èø

ëû

éù

æö

=+-+

ç÷

êú

èø

ëû

-

æö

=+

ç÷

èø

=-

==


oleObject224.bin

image206.wmf
2

2

12111

b).:

35265

111

.:

31030

111

.:

310900

11

..900

310

30

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=--

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=-

ç÷ç÷

èøèø

æö

=-

ç÷

èø

=-


oleObject225.bin

oleObject18.bin

image207.wmf
2

1151

a)1.2;

2563

12111

b).:.

35265

éù

æö

+-+

ç÷

êú

èø

ëû

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject226.bin

image208.wmf
354

a/

767

354

767

345

776

5

6

-

æöæö

+-

ç÷ç÷

èøèø

-

=+-

-

æö

=-+

ç÷

èø

=


oleObject227.bin

image209.wmf
321

b/

535

321

535

312

553

224

5315

æö

-+

ç÷

èø

=--

æö

=--

ç÷

èø

-

=-=


oleObject228.bin

image210.wmf
32

a/x

53

23

x

35

1

x

15

+=

=-

=


oleObject229.bin

image211.wmf
32

b/x

75

23

x

57

1

x

35

1

x

35

-=

-=-

-

-=

=


oleObject230.bin

image19.wmf
3

2

1

:

3

1

:

3

1

1

-


image212.wmf
3151

a/:1:

4263

335

:.3

426

325

.

432

15

2

22

æöæö

-

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=-

ç÷ç÷

èøèø

æö

=-

ç÷

èø

=-=-


oleObject231.bin

image213.wmf
(

)

2

2

221

c/0,42.

532

2121

.

556

2121

.

5536

2151

515153

é-ù

æö

-++

ç÷

êú

èø

ëû

--

æöæö

=+

ç÷ç÷

èøèø

-

æö

=+

ç÷

èø

---

æö

=+==

ç÷

èø


oleObject232.bin

image214.wmf
123415

A274

355353

305610592032560

151515151515151515

297632297632

151515151515

15

1

15

æöæöæö

=+-----+-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

æöæöæö

=+-----+-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

-

æö

=--=-+

ç÷

èø

-

==-


oleObject233.bin

image215.wmf
(

)

(

)

123415

A274

355353

123415

274

355353

145231

274

333555

1001

æöæöæö

=+-----+-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

=+--++--+

æöæö

=-+++-+-+-

ç÷ç÷

èøèø

=-++=-


oleObject234.bin

image216.wmf
[

]


oleObject235.bin

oleObject19.bin

image217.png
5.1
8 144

o] -+

5_
6

o

T
8

EENE

3




image218.png
7 5 10 5 5 7 ll) 1_5
2. a) 7+7 +0,25-—+ - =ttt =
17 23 17 23 23 17 l7 4 4




image219.png
L2 (9 7) 1004, 23 47(100 23]_;
4

1235 15) 1233 1233 123" 123

3
5 15 y




image220.png
56277 5"5_(33)7 516321 5.

Vs 5y (@) P S

2P 1 . M 12 7.

o —r-te
©.F 25 2239 53 15

b) (-0,2)2. 5~

)5°+22 253 +2%.125% 56.(l+22+2’):1
26.5° 26.5° 2

A 3]. 1 (1 1
4. a)A= [(—0,5)—3].(—3)+§—(—8J (= )7W (—§]+

1 ,4 9 11 11 29 9 1
HEg (z‘s“"’“) 50 [(STZEJ]'E’ZTO 50 %629 20





image221.png
-1

3
4

3, 3_
5

b)

3,12
25

3
5

5. a) —





image222.png
]
5

2 (1
E.(g*SX]

e) 2




image223.png
11 17
LWL

6. 2)S,u0p = @=? (@2):

73 .35 146
b) NQ=T2:T:§ m).





image224.png
7. Taco: (a~l+§):(—1]:—3§. Suy ra a=§.
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8. a) Nhiét 0 Iic 5 gios chiéu: T (°C) = E-(35,6—32) =2(0).

Nhiét d liic 10 gids ti: T("C)~v (22,64-32)=-5,2 (°C).

b) Nhiét d6 giam 7.2 °C.
9. Tién 1ai sau mot nam: 321600000 — 300000000 = 21 600000 (dong).

Lai suat tién giri mot nam: 21600000 : 300000000 = 0,072 = 7.2%.
10. Gia tién mén hang thi ba khi da giam gia:

692500 — (125000 . 70% + 300000 . 85%) = 350000 (ddng).

Gié tién moén hang thir ba lic chua giam gia:

350000 : 60% ~ 5833333 (déng).




image225.png
11. a) SO tién chi Thanh phai tra: 800000 . 80% . 90% = 576000 (dong).
b) Gid ban dau ctia chiée tii xach: 864000 : 90% : 80% = 1200000 (dong).
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